
THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 10

HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2026-2027 (Từ tuần 02 - 14/9/2026)

MÔN: ĐỊA, KTPL , ÂM NHẠC

                                                                                             BUỔI CHIỀU

LỚP TUẦN 03 TUẦN 04 TUẦN 05 TUẦN 06 TUẦN 07 TUẦN 08 TUẦN 09

LỚP

Chiều  Thứ bảy

(26/9/2026)

Chiều  Thứ bảy

(03/10/2026)

Chiều  Thứ bảy

(10/10/2026)

Chiều  Thứ bảy

(17/10/2026)

Chiều  Thứ bảy

(24/10/2026)

Chiều  Thứ bảy

(31/10/2026)

Chiều  Thứ bảy

(07/11/2026)

Địa - Oánh

 (1, 2)

Địa - Oánh

 (1, 2)

Địa - Oánh

 (1,2,3)

Âm nhạc - Triều

 (2,3)

Âm nhạc - Triều

 (2,3)

GDKTPL-Nhựt

 (3,4, 5)

GDKTPL-Nhựt

 (1,2)

Âm nhạc - Triều

 (2,3)

Âm nhạc - Triều

 (2,3)

Địa - Oánh

 (3,4,5)

Địa - Oánh

 (3,4,5)

Địa - Oánh

 (4,5)

Âm nhạc - Triều

 (2,3)

Âm nhạc - Triều

 (2,3)

Địa - Oánh

 (1, 2,3)

Địa - Oánh

 (1, 2)

Địa - Oánh

 (1, 2)

Địa - Oánh

 (1,2,3)

GDKTPL-Nhựt

 (4, 5)

GDKTPL-Nhựt

 (3,4, 5)

Âm nhạc- Triều

 (2,3)

GDKTPL-Nhựt

 (1,2,3)

GDKTPL-Nhựt

 (1,2)

Địa - Oánh

 (4,5)

Địa - Oánh

 (3,4,5)

Địa - Oánh

 (3,4,5)

Địa - Oánh

 (4,5)

Âm nhạc - Triều

 (2,3)

Địa - Huệ

 (1, 2,3)

Địa - Huệ

 (1, 2)

Địa - Huệ

 (1, 2)

Địa - Huệ

 (1,2,3)

GDKTPL-Nhựt

 (4, 5)

GDKTPL-Nhựt

 (3,4, 5)

GDKTPL-Nhựt

 (1,2,3)

GDKTPL-Nhựt

 (1,2)

Âm nhạc - Triều

 (2,3)

Âm nhạc - Triều

 (2,3)

Địa - Huệ 

 (4,5)

Địa - Huệ

 (3,4,5)

Địa - Huệ

 (3,4,5)

Địa - Huệ

 (4,5)

10A4

10A1

10A2

10A3

10A5

10A6



Địa - Huệ

 (1, 2)

Âm nhạc - Triều

 (2,3)

Âm nhạc - Triều

 (2,3)

Địa - Huệ

 (1, 2)

Địa - Huệ

 (1,2,3)

GDKTPL-Ngân

 (3,4, 5)

GDKTPL-Ngân

 (1,2)

Âm nhạc - Triều

 (2,3)

Âm nhạc - Triều

 (2,3)

Địa - Huệ

 (3,4,5)

Địa - Huệ

 (3,4,5)

Địa - Huệ

 (4,5)

Âm nhạc - Triều

 (2,3)

Địa - Long

 (1, 2,3)

Địa - Long

 (1, 2)

Địa - Long

 (1, 2,3)

Địa - Long

 (1, 2)

GDKTPL-Ngân

 (4, 5)

GDKTPL-Ngân

 (3,4, 5)

GDKTPL-Ngân 

 (1,2,3)

GDKTPL-Ngân

 (1,2)

Âm nhạc - Triều

 (2,3)

Âm nhạc - Triều

 (2,3)

Địa - Long

 (4,5)

Địa - Long

 (3,4,5)

Địa - Long

 (4,5)

Địa - Long

 (3,4,5)

Địa - Long

 (1, 2)

Âm nhạc - Triều

 (2,3)

Âm nhạc - Triều

 (2,3)

Địa - Long

 (1, 2,3)

Địa - Long

 (1, 2)

GDKTPL-Ấu

 (3,4, 5)

GDKTPL-Ấu

 (1,2)

Địa - Long

 (3,4,5)

Âm nhạc - Triều

 (4,5)

Âm nhạc - Triều

 (4,5)

Địa - Long

 (4,5)

Địa - Long

 (3,4,5)

Địa - Phương

 (1, 2)

Địa - Phương

 (1, 2,3)

Địa - Phương

 (1, 2)

GDKTPL-Ấu

 (4, 5)

GDKTPL-Ấu

 (3,4, 5)

Âm nhạc - Triều

 (4,5)

Âm nhạc - Triều

 (4,5)

GDKTPL-Ấu 

 (1,2,3)

GDKTPL-Ấu

 (1,2)

Địa - Phương

 (3, 4,5)

Địa - Phương

 (4,5)

Địa - Phương

 (3,4,5)

Âm nhạc - Triều

 (4,5)

Âm nhạc - Triều

 (4,5)

10A7

10A8

10A9

10A10

10A11

10A12

10A13

10A14



Địa - Phương

 (1, 2,3)

Địa - Phương

 (1, 2)

Địa - Phương

 (1, 2,3)

Địa - Phương

 (1, 2)

Âm nhạc - Triều

 (4,5)

Âm nhạc - Triều

 (4,5)

GDKTPL-Ấu

 (4, 5)

GDKTPL-Ấu

 (3,4, 5)

Âm nhạc - Triều

 (2,3)

GDKTPL-Ấu 

 (1,2,3)

GDKTPL-Ấu

 (1,2)

Địa - Phương

 (4,5)

Địa - Phương

 (3,4,5)

Địa - Phương

 (4, 5)

Địa - Phương

 (3, 4,5)

Địa - Tiến

 (1, 2)

Địa - Tiến

 (1, 2,3)

Địa - Tiến

 (1, 2)

GDKTPL-Nhi

 (3,4, 5)

Âm nhạc - Triều

 (4,5)

Âm nhạc - Triều

 (4,5)

GDKTPL-Nhi

 (1,2)

Địa - Tiến

 (3,4,5)

Địa - Tiến

 (1, 2)

Địa - Tiến

 (1, 2,3)

Âm nhạc - Triều

 (4,5)

Âm nhạc - Triều

 (4,5)

Địa - Tiến

 (1, 2,3)

Địa - Tiến

 (1, 2)

Địa - Tiến

 (1, 2,3)

Địa - Tiến

 (1, 2)

Âm nhạc - Triều

 (4,5)

Âm nhạc - Triều

 (4,5)

GDKTPL-Nhi

 (4, 5)

GDKTPL-Nhi

 (3,4, 5)

GDKTPL-Nhi

 (1,2,3)

GDKTPL-Nhi

 (1,2)

Âm nhạc - Triều

 (4,5)

Âm nhạc - Triều

 (4,5)

Địa -Tiến

 (4,5)

Địa - Tiến

 (3,4,5)

Địa - Tiến

 (4, 5)

Địa - Tiến

 (3, 4,5)

* Các tiết chủ đề về Âm nhạc, Mỹ thuật ghép lớp, học tại Hội trường.

- Nhóm 1:  10A2, 10A3, 10A7,10A8

- Nhóm 2: 10A1, 10A6, 10A10, 10A11

- Nhóm 3: 10A4, 10A5, 10A9, 10A16

- Nhóm 4: 10A12, 10A15, 10A19,10A20

- Nhóm 5: 10A13, 10A14, 10A17,10A18

10A20

10A15

10A16

10A17

10A18

10A19


